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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

Nội dung của các thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

 

1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 

 
Trình tự thực hiện:  

 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng và Đô thị xã, phường xem xét và cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường 

hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

và Đô thị xã, phường sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế - Hạ tầng và 

Đô thị xã, phường. 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ của thương nhân, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường có văn bản yêu cầu 

thương nhân bổ sung hồ sơ 

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

7.5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hóa.) 

File đính kèm: 

TT_168_2016_KDcoDK_xangdau_ruou_thuocla.pdf 

Lệ phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 

10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao 

dịch hàng hóa.) 

 

- Trong thời 

hạn 7.5 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Công 

Thương xem 

xét và cấp 

giấy phép bán 

lẻ sản phẩm 

thuốc lá. 

Trường hợp 

thương nhân 

không đáp 

ứng được điều 

kiện theo quy 

định, Phòng 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

Công Thương 

sẽ có văn bản 

trả lời từ chối 

cấp phép và 

nêu rõ lý do; - 

Trường hợp 

chưa đủ hồ sơ 

hợp lệ, trong 

vòng 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ của 

thương nhân, 

Phòng Công 

Thương có 

văn bản yêu 

cầu thương 

nhân bổ sung 

hồ sơ. 

 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

 

7.5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hóa.) 

Lệ phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 

10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao 

dịch hàng hóa.) 

 

- Trong thời 

hạn 7.5 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Công 

Thương xem 

xét và cấp 

giấy phép bán 

lẻ sản phẩm 

thuốc lá. 

Trường hợp 

thương nhân 

không đáp 

ứng được điều 

kiện theo quy 

định, Phòng 

Công Thương 

sẽ có văn bản 

trả lời từ chối 

cấp phép và 

nêu rõ lý do;  

- Trường hợp 
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chưa đủ hồ sơ 

hợp lệ, trong 

vòng 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ của 

thương nhân, 

Phòng Công 

Thương có 

văn bản yêu 

cầu thương 

nhân bổ sung 

hồ sơ. 

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá. 

 

ThuocLaBanLeDOn.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

+ Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương 

nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản 

phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó 01 bộ gửi cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại 

doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

1 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban hành 

 

09/2012/QH13 

 

Luật 09/2012/QH13 

 

18-06-

2012 

 

Quốc Hội 

 

67/2013/NĐ-

CP 

 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá 

 

27-06-

2013 

 

Chính phủ 

 

21/2013/TT-

BCT 

 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá về kinh doanh thuốc lá 

 

25-09-

2013 

 

Bộ Công 

thương 

 

08/2018/NĐ-

CP 

 

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương 

 

15-01-

2018 

 

Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp 

luật; b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán 

thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá năm 2012 ; c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc 

thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 

 

Biểu mẫu: 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------------------------------- 

Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............ 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu......................(1) 

 

1. Tên thương nhân:...................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................; 

3. Điện thoại:........................................................... Fax:.............................; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh…) số............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., 

đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày ..........tháng......... năm.......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) 

- Tên: ...................................; 

- Địa chỉ: ...........................; 

- Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu......................(1) xem xét cấp Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau: 

6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân phân phối, thương nhân bán 

buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau: 

.......................................................................(2) 

7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 

............................................................................................(3) 

......(ghi rõ tên thương nhân).......xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 

139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, 
Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi 

tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 43/2023/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT, Thông tư số     /2025/TT-BCT ngày      tháng      năm 

2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và những quy định 

của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
  

  Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
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 (1): Ghi rõ tên xã/phường/đặc khu nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 

 (2): Ghi rõ tên, địa chỉ của thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm 

thuốc lá. 

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

2. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 

 
Trình tự thực hiện:  

 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế - Hạ tầng và 

Đô thị xã, phường. 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương 

nhân 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều 

kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép. 

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

7.5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hóa.) 

Lệ phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 

cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 

hàng hóa.) 

 

Trong thời hạn 7.5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Phòng Công Thương 

xem xét và cấp lại Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 

Trường hợp thương nhân không 

đáp ứng được điều kiện theo 

quy định Phòng Công Thương 

sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp 

phép và nêu rõ lý do. 
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Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

7.5 

Ngày 

làm 

việc 

Phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hóa.) 

Lệ phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 

cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 

hàng hóa.) 

Trong thời hạn 7.5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Phòng Công Thương 

xem xét và cấp lại Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 

Trường hợp thương nhân không 

đáp ứng được điều kiện theo 

quy định Phòng Công Thương 

sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp 

phép và nêu rõ lý do. 

Thành phần hồ sơ:  

- Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bị mất, bị tiêu hủy toàn 

bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã 

được cấp (nếu có). 

  

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

 

.... Văn bản đề nghị cấp lại 

 

MaucaplaiTL.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định 

tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp 

mới. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 1 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban hành 

 

09/2012/QH13 

 

Luật 09/2012/QH13 

 

18-06-

2012 

 

Quốc Hội 

 

67/2013/NĐ-

CP 

 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá 

 

27-06-

2013 

 

Chính phủ 

 

21/2013/TT-

BCT 

 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá về kinh doanh thuốc lá 

 

25-09-

2013 

 

Bộ Công 

thương 

 

08/2018/NĐ-

CP 

 

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương 

 

15-01-

2018 

 

Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp 

luật; b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán 

thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá năm 2012 ; c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc 

thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 

 

Biểu mẫu: 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

Mẫu số 15 
PHỤ LỤC 52 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ  

SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 (Thay thế Phụ lục 52 Thông tư số 57/2018/TT-BCT) 

TÊN THƯƠNG NHÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu......................(1) 

 

1. Tên thương nhân: .......................: 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh...) số ........... do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ 

tháng.........năm.......,đăng ký thay đổi lần thứ.....ngày .......... tháng......... năm......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện: 

- Tên: ...................................; 

- Địa chỉ: ...........................; 

- Điện thoại:......................... Fax:...............; 

6. Đã được Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu......................(1) cấp Giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... ........ 

7. Đã được Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu......................(1) cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... .......(nếu có). 

8....(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc 

khu......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý 

do ..........(2)........... 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 

139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi 

tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 43/2023/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT, Thông tư số     /2025/TT-BCT ngày      tháng      năm 

2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và những quy định 

của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

   Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ tên xã/phường/đặc khu 

(2): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 

 
Trình tự thực hiện:  

 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế - Hạ tầng và 

Đô thị xã, phường. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng và Đô thị xã, phường xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá. 

Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng và Đô thị xã, phường sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do 

(Từ 01/8/2025 các TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng giảm 50% thời gian thực 

hiện) 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

7.5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 

cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 

hàng hóa.) 

Phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 

cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 

hàng hóa.) 

 

Trong thời hạn 7.5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Phòng Công Thương 

xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá. Trường hợp thương 

nhân không đáp ứng được điều 

kiện theo quy định Phòng Công 

Thương sẽ có văn bản trả lời từ 

chối cấp phép và nêu rõ lý do. 

Dịch 

vụ 

7.5 

Ngày 

Phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Trong thời hạn 7.5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

bưu 

chính 

làm 

việc 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 

cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 

hàng hóa.) 

Lệ phí :   (Thông tư số 168/2016/TT-

BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 

cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 

hàng hóa.) 

hợp lệ, Phòng Công Thương 

xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá. Trường hợp thương 

nhân không đáp ứng được điều 

kiện theo quy định Phòng Công 

Thương sẽ có văn bản trả lời từ 

chối cấp phép và nêu rõ lý do. 

Thành phần hồ sơ:  

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

+ Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung; 

 

PL46.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

+ Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp 

(Bản sao); 

  

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

 

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ 

sung. 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 1 

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp 

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã, phường. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã, phường. 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Sửa đổi Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Căn cứ pháp lý:  
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Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban hành 

 

09/2012/QH13 

 

Luật 09/2012/QH13 

 

18-06-

2012 

 

Quốc Hội 

 

67/2013/NĐ-

CP 

 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá 

 

27-06-

2013 

 

Chính phủ 

 

21/2013/TT-

BCT 

 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá về kinh doanh thuốc lá 

 

25-09-

2013 

 

Bộ Công 

thương 

 

08/2018/NĐ-

CP 

 

Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương 

 

15-01-

2018 

 

Bộ Công 

thương 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp 

luật; b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán 

thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá năm 2012 ; c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc 

thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 

 

Biểu mẫu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An 

PHỤ LỤC 46 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 (Thay thế Phụ lục 46 Thông tư số 57/2018/TT-BCT) 

 
TÊN THƯƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------------------------------- 

Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............ 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu.......................(1) 

 

1. Tên thương nhân : .......................: 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh…) số............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., 

đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày ..........tháng......... năm.......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 

- Tên: ...................................; 

- Địa chỉ: ...........................; 

- Điện thoại:......................... Fax:...............; 

6. Đã được Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu......................(1) cấp Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm...... 

7. Đã được Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu......................(1) cấp Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần thứ.......) số ....... ngày ..... tháng .....năm .....(nếu đã có) 

.....................(2).... 

...(ghi rõ tên thương nhân)...(3) kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc 

khu......................(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, với 

lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo 

một trong các đề nghị dưới đây): 

8. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh...), chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh,...) 

Thông tin cũ:..................  

Thông tin mới:............. 

9. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá, như sau: 

- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn 

sản phẩm thuốc lá có tên sau: 

.......................................................................(4) 

- Để tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 
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...........................................................................(5) 

10. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 

a) Đề nghị sửa đổi: 

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:..........................................(5) 

b) Đề nghị bổ sung: 

..............................................................(6) 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 

139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi 

tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 43/2023/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT, Thông tư số     /2025/TT-BCT ngày      tháng      năm 

2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và những quy định 

của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

   Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

((1): Ghi rõ tên xã/phường/đặc khu  

(2): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có). 

(3): Tên Thương nhân. 

(4): Ghi rõ tên, địa chỉ thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc 

lá. 

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá. 

(6) Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung. 

 

 

 

 


